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THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY SANG MÊ-HI-CÔ THEO HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VÀ TIẾN BỘ XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG
Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị quyết số 72/2018/QH14 ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội về việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (sau đây gọi tắt là CPTPP) và các văn kiện có liên;
Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương;
Căn cứ Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,
Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về xuất khẩu hàng dệt may sang Mê-hi-cô theo CPTPP.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về hạn ngạch thuế quan và hệ thống giám sát hàng dệt may xuất khẩu sang Mê-hi-cô theo CPTPP.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với thương nhân xuất khẩu hàng dệt may sang Mê-hi-cô và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Chương II
ƯU ĐÃI THUẾ THEO HẠN NGẠCH THUẾ QUAN
Điều 3. Hạn ngạch thuế quan xuất khẩu hàng dệt may sang Mê-hi-cô
1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục hàng dệt may áp dụng hạn ngạch thuế quan xuất khẩu sang Mê-hi-cô theo quy định của Mê-hi-cô tại Phụ lục I.
2. Lượng hạn ngạch thuế quan xuất khẩu hàng dệt may sang Mê-hi-cô năm 2019 được quy định tại Phụ lục I của Thông tư.
3. Bộ Công Thương công bố lượng hạn ngạch thuế quan của các năm tiếp theo sau khi nhận được thông báo của cơ quan có thẩm quyền của Mê-hi-cô.
Điều 4. Quy định về ưu đãi thuế quan
Hàng dệt may xuất khẩu sang Mê-hi-cô được hưởng ưu đãi thuế quan theo CPTPP khi đáp ứng các điều kiện sau:
1. Có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu CPTPP (Certificate of Origin form CPTPP) được cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BCT ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Bộ Công Thương quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.
2. Có Chứng thư xuất khẩu (Certificate of Eligibility) do cơ quan có thẩm quyền cấp quy định tại Điều 7 Thông tư này.
Hàng dệt may quy định tại điểm b và d khoản 3 Điều này không cần áp dụng Chứng thư xuất khẩu.
3. Đáp ứng một trong các quy tắc xuất xứ sau:
a) Hàng dệt may theo hạn ngạch thuế quan tại số thứ tự 01, 02, 03 quy định tại Phụ lục I khi sử dụng nguyên phụ liệu trong Danh mục nguồn cung thiếu hụt quy định tại Phụ lục II của Thông tư này được miễn thuế nhập khẩu vào Mê-hi-cô,
b) Hàng dệt may nằm ngoài hạn ngạch thuế quan tại số thứ tự 01, 02, 03 quy định tại Phụ lục I của Thông tư này đáp ứng quy tắc xuất xứ hàng hóa quy định tại Hiệp định CPTTP và Thông tư số 03/2019/TT-BCT ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu của Mê-hi-cô theo CPTPP.
c) Hàng dệt may theo hạn ngạch thuế quan tại số thứ tự 04 quy định tại Phụ lục I của Thông tư này đáp ứng quy tắc xuất xứ hàng hóa quy định tại Hiệp định CPTTP và Thông tư số 03/2019/TT-BCT ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương được hưởng thuế thuế suất nhập khẩu của Mê-hi-cô theo CPTPP.
d) Hàng dệt may nằm ngoài hạn ngạch thuế quan tại số thứ tự 04 quy định tại Phụ lục I của Thông tư này đáp ứng quy tắc xuất xứ cụ thể mặt hàng quy định tại Điều 5 của Thông tư này được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu của Mê-hi-cô theo CPTPP.
Điều 5. Quy tắc xuất xứ cụ thể mặt hàng
1. Chuyển đổi Chương (CC), ngoại trừ từ nhóm 5106 đến 5113, từ nhóm 5204 đến 5212, từ nhóm 5401 đến 5402, từ phân nhóm 5403.33 đến 5403.39, từ phân nhóm 5403.42 đến các phân nhóm thuộc nhóm 5408, từ nhóm 5508 đến 5516, hoặc từ nhóm 6001 đến 6006, với điều kiện sản phẩm được cắt hoặc dệt thành hình hoặc cả hai và được khâu hoặc may ráp tại lãnh thổ của một hoặc nhiều Nước thành viên CPTPP.
2. Chuyển đổi Chương (CC), ngoại trừ từ nhóm 5106 đến 5113, từ nhóm 5204 đến 5212, từ nhóm 5401 đến 5042, từ phân nhóm 5403.33 đến 5403.39, từ phân nhóm 5403.42 đến các phân nhóm thuộc nhóm 5408, từ nhóm 5508 đến 5516, từ nhóm 5801 đến 5802, hoặc từ nhóm 6001 đến 6006, với điều kiện sản phẩm được cắt hoặc dệt thành hình hoặc cả hai và được khâu hoặc may ráp tại lãnh thổ của một hoặc nhiều Nước thành viên CPTPP.
3. Đối với khăn và tã lót cho trẻ sơ sinh hoặc các vật phẩm tương tự làm từ xơ tổng hợp thuộc nhóm 9619: chuyển đổi nhóm (CTH), ngoại trừ từ nhóm 5106 đến 5113, từ nhóm 5204 đến 5212 hoặc từ nhóm 5401 đến 5402, từ phân nhóm 5403.33 đến 5403.39 hoặc 5403.42 đến 5403.49, từ nhóm 5404 đến 5408, chương 55, hoặc nhóm 5606, từ nhóm 5801 đến 5802, 5903 hoặc từ 6001 đến 6006, hoặc từ chương 61 chương 62 với điều kiện sản phẩm được cắt hoặc dệt thành hình hoặc cả hai và được khâu hoặc may ráp tại lãnh thổ của một hoặc nhiều Nước thành viên CPTPP.
Chương III

NGUYÊN TẮC ĐIỀU HÀNH HẠN NGẠCH THUẾ QUAN XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY SANG MÊ-HI-CÔ
Điều 6. Nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan

1. Bộ Công Thương cấp Chứng thư xuất khẩu cho lô hàng dệt may xuất khẩu sang Mê-hi-cô đối với các trường hợp quy định tại điểm a, điểm c, khoản 3 Điều 4 Thông tư này. Chứng thư xuất khẩu có giá trị trong năm được cấp.

2. Chứng thư xuất khẩu được cấp tự động cho các lô hàng đã xuất khẩu.

3. Chứng thư xuất khẩu được cấp theo phương thức trừ lùi lượng hạn ngạch thuế quan trên hệ thống điện tử theo nguyên tắc thương nhân nộp hồ sơ trước được cấp trước, thương nhân nộp hồ sơ sau được cấp sau, cho đến khi lượng hạn ngạch thuế quan được cấp hết. Thời gian tiếp nhận hồ sơ được tự động cập nhật trên hệ thống điện tử của Bộ Công Thương.

4. Bộ Công Thương công bố công khai số lượng, khối lượng hạn ngạch thuế quan trên Hệ thống điện tử của Bộ Công Thương.
5. Thương nhân có nhu cầu hưởng ưu đãi thuế quan theo quy định tại Thông tư này có trách nhiệm theo dõi hạn ngạch thuế quan hàng dệt may xuất khẩu sang Mê-hi-cô trên hệ thống điện tử để nộp hồ sơ đăng ký cấp Chứng thư xuất khẩu theo quy định tại Điều 8 Thông tư này.

Điều 7. Cơ quan cấp Chứng thư xuất khẩu

Cơ quan cấp Chứng thư xuất khẩu của Bộ Công Thương là các cơ quan quy định tại Phụ lục V của Thông tư này.

Điều 8. Trình tự, thủ tục cấp Chứng thư xuất khẩu

1. Hồ sơ đăng ký cấp Chứng thư xuất khẩu bao gồm:

a) Đơn đăng ký Chứng thư xuất khẩu (Mẫu số 01 thuộc Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này);

b) Chứng thư xuất khẩu đã khai hoàn chỉnh (Mẫu số 02, 03 thuộc Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này). Hướng dẫn kê khai Chứng thư xuất khẩu thực hiện theo quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.
Việc kê khai Chứng thư xuất khẩu theo hướng dẫn kê khai tại Phụ lục IV phục vụ việc cấp Chứng thư, giám sát thực hiện của cơ quan quản lý nhà nước có liên quan theo CPTPP.
c) Tờ khai hàng hóa xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan.
2. Thương nhân khai báo hồ sơ đề nghị cấp Chứng thư xuất khẩu theo mẫu quy định tại khoản 1 Điều này qua hệ thống điện tử của Bộ Công Thương tại địa chỉ: http://www.ecosys.gov.vn.
3. Trong thời hạn 08 (tám) giờ làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, cơ quan cấp Chứng thư xuất khẩu thông báo trên hệ thống điện tử kết quả xét duyệt hồ sơ như sau:
a) Trường hợp đáp ứng cấp Chứng thư xuất khẩu, Bộ Công Thương thông báo cho thương nhân qua hệ thống điện tử và trả Chứng thư xuất khẩu qua bưu điện hoặc trả trực tiếp theo đăng ký của thương nhân trên hệ thống điện tử trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày thông báo chấp nhận cấp Chứng thư xuất khẩu.
b) Trường hợp không cấp Chứng thư xuất khẩu, Bộ Công Thương thông báo và nêu rõ lý do trên hệ thống điện tử. Đối với hồ sơ cần bổ sung, sửa đổi, thời hạn nộp bổ sung, sửa đổi hồ sơ là 02 (hai) ngày làm việc kể từ khi thương nhân nhận được thông báo; quá thời hạn trên hệ thống điện tử sẽ tự động hủy bỏ hồ sơ này.
Chương IV
GIÁM SÁT HÀNG DỆT MAY XUẤT KHẨU SANG MÊ-HI-CÔ THEO CPTPP
Điều 9. Đăng ký thông tin
1. Thương nhân xuất khẩu hàng dệt may sang Mê-hi-cô theo CPTPP (bao gồm cả thương nhân xuất khẩu theo hạn ngạch thuế quan và cả thương nhân xuất khẩu không theo hạn ngạch thuế quan) phải đăng ký thông tin theo Mẫu số 04 thuộc Phụ lục III của Thông tư này trên hệ thống điện tử của Bộ Công Thương tại địa chỉ: http://www.ecosys.gov.vn.
2. Thương nhân có trách nhiệm chủ động cập nhật thông tin khi có thay đổi về hoạt động sản xuất, kinh doanh và các thông tin có liên quan đến thương nhân.
Điều 10. Lưu trữ hồ sơ
Thương nhân quy định tại Điều 9 của Thông tư này có trách nhiệm lưu các hồ sơ sau:
1. Hồ sơ liên quan đến lô hàng xuất khẩu sang Mê-hi-cô như: hồ sơ đăng ký cấp Chứng thư xuất khẩu, hồ sơ hải quan, chứng từ vận tải, hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và hồ sơ chứng từ khác có liên quan. Thời gian lưu hồ sơ tối thiểu 5 năm kể từ ngày xuất khẩu.

2. Hồ sơ, chứng từ chứng minh năng lực sản xuất của thương nhân trong 5 năm gần nhất: như máy móc thiết bị, số lượng công nhân và hồ sơ chứng từ khác có liên quan.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 11. Tổ chức thực hiện

1. Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số xây dựng Hệ thống điện tử cấp Giấy chứng thư xuất khẩu và đăng ký thông tin thương nhân.

2. Các cơ quan cấp Chứng thư xuất khẩu quy định tại Điều 7 của Thông tư này tổ chức triển khai cấp Chứng thư xuất khẩu.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2019.
2. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu phát sinh vướng mắc, kể cả vướng mắc về việc diễn giải các quy định của Thông tư khác với quy định của CPTPP và các văn kiện có liên quan, thương nhân, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan phản ánh bằng văn bản về Bộ Công Thương để hướng dẫn, xử lý./.

	
Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án ND tối cao;
- Viện KSND tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan TW của các Đoàn thể;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản);
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Công Thương;
- Các Sở Công Thương;
- Bộ Công Thương: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các Vụ, Cục, Tổng cục, các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, XNK.
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BQ CONG THUONG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc ldp - Tu do - Hanh phiic

Sé: 0% 2019/TT-BCT Ha Ngi, ng&y4 j thang ?‘n&m 2019

THONG TU
uy d!nh vé xuit khau hang dét may sang Mé-hi-co
theo Higp d;nh Poi tac Toan di¢n va Tien bd xuyén Thai Binh Dwong

Can ctr Lugt Quan Iy ngoai thuwong ngay 12 thang 6 nam 2017;

Can cir Nghi quyer s6 72/201 8/OH14 ngay 12 rhang 11 nam 2018 cua Québc
hoi ve viéc phé chuan Hiép dinh Déi tic Toan dién va Tién b xuyén Thai Binh
Durong (sau day goi tat la CPTPP) va cac van kién co lién;

Can cir Nghi dinh s6 98/201 7/ND-CP ngay 18 thang 8 nam 2017 ciia Chinh phi
quy dinh chirc nang, nhiém v, quyén han va co cdu t6 chirc ctia B6 Cong Thieong;

Can cir Nghi dinh so 69/2018/ND-CP ngay 15 thdang 5 nam 2018 cia Chinh
phui quy dinh chi tiét mot s6  diéu ciia Lugt Quan y ngoai thieomg;

Can cir Ngh; dinh s6 31/2018/NP-CP ngay 08 thang 3 nam 2018 cua Chinh
phii quy dinh chi tiét Ludt Quan Iy ngogi thwong vé xuat xir hang héa;

Theo dé nghi ciia Cuc truong Cuc Xudt nhdp khau,
B6 truong Bé Cong Thuong ban hanh Thong tw quy dinh vé xuat khau hang
dét may sang Mé-hi-co theo CPTPP.

Chuwong I
QUY PINH CHUNG

Piéu 1. Pham vi diéu chinh

Théng tu ndy quy dinh vé han ngach thué quan va hé théng giam sat hang dét
may xuét khau sang Mé-hi-c6 theo CPTPP.

Diéu 2. Poi twong ap dung

Thong tu nay ap dung dbi véi thuong nhan xuat khdu hang dét may sang Mé-
hi-cd va céc to chire, ca nhan c6 lién quan.

Churong II
U'U PAI THUE THEO HAN NGACH THUE QUAN

Piéu 3. Han ngach thué quan xuét khau hang dét may sang Mé-hi-co







1. Ban hanh kém theo Théng tu ndy Danh muc hang dét may ap dung han
ngach thué quan xuét khiy sang Mé-hi-c theo quy dinh cia Mé-hi-c4 tai Phu Iyc 1.

2. Lugng han ngach thué quan xuat khau hang dét may sang Mé-hi-co nm 2019
dugc quy dinh tai Phy Jyc I ctia Thong tu.

3. Bd Cong Thuong cong bd luong han ngach thué quan ciia cic nam tiép theo
sau khi nhin dugc thong bao cua co quan ¢6 tham quyen cia Mé-hi-co.

Didu 4, Quy dinh vé wu dii thué quan
Hang dét may xuat khau sang Mé-hi-cd dugc hudng wu dii thué quan theo
CPTPP khi dap tmg céc diéu kién sau:

1. C6 Gidy chimg nhan xuat X(r hang héa méu CPTPP (Certificate of Origin form
CPTPP) dugc co quan ¢6 tham quyén cip theo quy dinh tai Thong tu s6 03/2019/TT-
BCT ngay 22 thang 01 ndm 2019 cta B Céng Thuong quy dinh quy thc xuat x{t hang
héa trong Hiép dinh Ddi tic Toan dién va Tién b xuyén Thai Binh Duong.

2. Cé Chimg thu xudt khiu (Certificate of Eligibility) do co quan c6 thdm
quyén cap quy dinh tai Diéu 7 Thong tu nay.

Hang dét may quy dinh tai diém b va d khoan 3 Diéu nay khéng can 4p dung
Chimng thu xuat khau.

3. Déap ing mét trong céc quy tic xuét xir sau:

a) Hang dét may theo han ngach thué quan tai sb thir tu 01, 02, 03 quy dinh tai
Phy luc I khi sir dung nguyén phu liéu trong Danh muc nguon cung thiéu hut quy
dinh tai Phu luc II cua Thong tu nay duge mién thué nhap khau vao Mé-hi-cd,

b) Hang dét may nim ngoai han ngach thué quan ta1 s6 thtr tr 01, 02, 03 quy
dinh tai Phy luc I cua Théng tu nay ddp img quy tdc xuat xir hang héa quy dinh tai
Hiép dinh CPTTP va Thong tu s6 03/2019/TT-BCT ngay 22 thang 01 ndm 2019 cua
B4 Céng Thuong quy dinh Quy tic xuét xtr hang héa trong Hiép dinh béi tac Toan
dién va Tién bd xuyén Thai Binh Duong dugc hudng thué suat thué nhap khau cua
Mé-hi-c6 theo CPTPP.

c¢) Hang dét may theo han ngach thué quan tai sb thir ty 04 quy dinh tai Phu luc I
cta Thong tu' nay déap tmg quy tic xuat xir hang héa quy dinh tai Hiép dinh CPTTP va
Théng tu so 03/2019/TT-BCT ngay 22 thang 01 ndm 2019 cia B Cong Thucmg quy
dinh Quy tic xuat x{r hing héa trong H1¢p dinh D6i tac Toan dién va Tién bd xuyén
Thai Binh Duong dugc hudng thué thué suét nhap khau ciia Mé-hi-c6 theo CPTPP.

d) Hang dét may ndm ngoai han ngach t thué quan tai s6 thir tw 04 quy dinh tai
Phu luc I ctia Thong tu nay dap ung quy tic xuat xir cu thé mat hang quy dinh tai Didu
5 ctia Thong tu nay dugce hudng thué sudt thué nhap khau ciia Mé-hi-c6 theo CPTPP.

Piéu 5. Quy tic xuat xit cu thé miit hang

1. Chuyén déi Chuong (CC), ngoai trir tir nhém 5106 dén 5113, tir nhém 5204
dén 5212, tir nhém 5401 dén 5402, tir phan nhom 5403.33 dén 5403.39, tir phan nhém
5403.42 dén céc phan nhém thudc nhom 5408, tir nhom 5508 dén 5516, hogc tir nhém
6001 dén 6006, véi diéu kién sén pham dugc cit hodc dét thanh hinh hodc ca hai va
duge khau hodc may rép tai lanh thé cia mét hodc nhiéu Nudc thanh vién CPTPP.







L. Chuyen 46 Chuong (CC), ngodi i W nhom S106 dén 5113, tir nhom 5204

dkn S\, i thom SA0\ gbn 5402, tr phan nhom 540333 dén 540339, ti phin
ot S40Y 42 dén cae dhin thom thuge nhom 3408, tir hom 5508 dén 5516, i
oM RO\ dkn SRV ,hoge t nhom 6001 dén 6006, véi ditu kién san pham dugc ct

hoge GRY tdamh e e ca hai va duae Khdu hode may rap tai lanh tho cia mt hoic
e N thanh vign CPTPY.

. DAL v Kivim va 1ot cho e 5o sinh hodic cae vt pham tuong tu lam tir xo
wong hop tude thom 9619: chuyen ddi thom (CTH), ngoat trir tir nhom 5106 dén
113, 1 hom 5204 dtn S212 hoie tix nhom 5401 dén 5402, ti phan nhom 5403.33
dkm SAY 20 ke SAN3A2 dn 540349, tir nhom 5404 dén 5408, chuong 55, hodc
oM 3606, tir nhom 3301 dén 3802, 5903 hogc tir 6001 dén 6006, hodc tir chuong 61

dtn dngong, 62 Vi ditu Kign sin pham duge cit hoac dét thanh hinh hodc ca hai va
duge Knin hode may tap tai Vanh tho cha mdt hoje nhieu Nude thanh vién CPTPP.

Chuong 111

N(‘:\NEN TAC B\EU HANH HAN NGACH THUE QUAN
XUAT KHAU HANG DET MAY SANG ME-HI-CO

Ditu 6. Neguyén te ditu hanh han ngach thué quan

\. B Cong Thuong chp Chimg thu xuét khu cho 16 hang dét may xut khu
sang Me-hi-cd 4t voi che tmm\g! haop quy dinh tai diém a, dlem ¢, khoan 3 Dicu 4
Thing tr nay. Chimg thir xuat kKhau cd gié tri trong nam duge cép.

2. Chimg, thr xuhit khan duge cp ty ddng cho cae 16 hang da xuat khau,

3, Chimg, thu xuht Khiu duge chp theo phuong thite trir i legng han ngach

t\me quan trén he thong dign tir theo nguyén tac thuong nhan ndp ho so trude duge

cap rude, t‘mxmg nhan ndp ho so sau duoe cag sau, cho dén khi luong han ngach

t\\ue quan duge cap hét. Thii gian nep nhan ho so duge ty dong cép nhat trén hé
thong dign tix cha BY Cong Thuong.

4. B Cong Thuong cdng bb cdng khai sb lugng, khoi lugng han ngach thué
quan trén F& thong dign tit cha BY Cong Thuong,

5. Thuong nhan cb nhu chu hudng wu da thué quan theo quy dmh tai Thong tu
nay cb trach nhigm theo ddi han ngach thué quan hang dét may xuat khau sang Mé-
i-cd trdn h§ thing dién tir A& ndp ho so dang k¥ cip Chimg thu xuét khiu theo quy
dinh 121 Ditu 8 Thong tu nay.
Pitu 7. Co quan cap Chimg thw xuét khin

Co quan chp Chimg thu xuit khiu cia B§ Cong Thuong 1a céc co quan quy
dinh 121 Phg We V ca Thong ta nay.

Ditu 8. Trinh ty, thit tye chp Chimg thw xubt Khiu
1. 118 s0 dang k¥ ciip Chimg thu xuét khiu bao gbm:

2) Bon dang k{ Chimg thu xuét khéu (MAu sb 01 thudc Phy Iye 111 ban hanh
kem theo Thing tu nay),
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b) Chimg thu xudt khiu da khai hoan chinh (Mau 6 02, 03 thude Phy lyc 111
ban hanh kém theo Théng tu nay). Hudng dan ké khai Chimg thur xuit khdu thyc hién
theo quy dinh tai Phu luc 1V ban hanh kém theo Thong tu nay.

Viéc ké khai Chimg thu xuéat khau theo huéng dan ké khai tai Phy luc IV phyc

vy vigc cap Chimg thu, giam sat thye hi¢n cua c¢o quan quan Iy nha nudc ¢6 lién quan
theo CPTPP.

¢) T khai hang héa xuét khiu da hoan thanh thi tyc hai quan.

2. Thuong nhan khai bdo hd so dé nghj cap Chimg thu xuat khiu theo mau quy
dinh tai khoan 1 Piéu ndy qua hé thong dién tir cia Bd Cong Thuong tai dja chi:
http://www.ecosys.gov.vn.

3. Trong thai han 08 (tam) gio 1am viée ké tir khi nhén duqc ho so day du, co

quan cip Chimg thu xuét khau théng bo trén hé thong dién tir két qua xét duyét ho
so nhur sau:

a) Truong hop dap ung céip Chimg thu xuat khéu, Bo Cong Thuong thong bao
cho thucmg nhan qua hé théng dién tir va tra Chimg thu xuit khau qua buu dién hoic
tra tryc tiép theo ding ky cua thuong nhan trén hé thong dién tur trong thdi han 02
(hai) ngay 1am viéc ké tir ngay thong bao chip nhéan cap Chimg thu xuat khau.

b) Truong hop khong cap Chimng thu Xuat khau Bo Cong Thuong théng bao
va néu ro ly do trén hf; thdng dién tir. P4i véi hd so can b sung, sira d6i, thoi han nop
bd sung, sira doi hd so 1a 02 (hai) ngay lam vigc ké tir khi thucng nhan nhan dugc
thong bao; qua thoi han trén hé thong dién tir s€ ty dong huy bo ho so nay.

Chuong IV

GIAM SAT HANG DET MAY XUAT KHAU SANG ME-HI-CO
THEO CPTPP

Piéu 9. Piing ky théng tin

1. Thuong nhén xuét khau hang dét may sang Mé-hi-c6 theo CPTPP (bao gom
ca thuong nhan xuét khiu theo han ngach thué quan va ci thuong nhén xuat khiu
khéng theo han ngach thué quan) phéi dang ky thong tin theo Mau s6 04 thudc Phu
luc IIT cua Thong tu nay trén hé thong dién tir chia By Cong Thuong tai dia chi:
http://www.ecosys.gov.vn.

2. Thuong nhan c6 trach nhi¢m chi dong cap nhat thong tin khi ¢6 thay déi vé
hoat déng san xuat, kinh doanh v cac thong tin c6 lién quan dén thuong nhan.

Piéu 10. Luru trir ho so

Thuong nhén quy dinh tai Diéu 9 clia Thong tu nay c6 trach nhiém lwu cac hd
SO’ sau:

1. Hb so lién quan dén 16 hang xuét khau sang Mé-hi-c6 nhu: ho so dang ky
cap Chimg thu xuét khau, hd so hai quan, chimg tir van tai, ho so ding ky cap Gidy

4







chimg, thin R X ang hoa va h0 50 chimg tr Khae ¢6 ién quan. Thoi gian heu hd
50 101 it S i K B nghy xudt Kidu,

PRI , Cimg 1 chime minh nng Wye sin Xt el thuong nhin rong S nim gn
AN, TN Ty e R ), 56 Wgng cong nivin va ho so chimg tir khac ¢6 lign quan,

Chuong V
DIEU KHOAN THI HANH

Ditu 11, TH chire thye hign
1. Ce Thuong mai ditn ti vA Kink € 50 xby dyng He thong dién tir cap Giay
chimg e xult ki va dang kg thong tin thuong nhan,

1.Checo quan cip Chimg thu xudt khau quy dinh tai Ditu 7 clia Thong tu ndy
b ohite tridn Khai cap Chime thir xuat khau,

Ditu 12. Higu lre thi hanh
\. Thong tu nay cb higu ye thi hanh k& tit ngay o0 thang 6 nam 2019,

2. Trong qua trinh thye hién Thng tu nay, néu phat sinh vutmg méc, ké ci

vudmg mac ve vige ditn giai cae quy dinh cla Thong tu khac véi quy dinh cua

CPTPP va che vankign co lién quan, thuong, nhén, cAc co quan, to chire va ci nhan cd
\ign quan phin anh bang van ban vé B Cong Thuong d& duge hudng dan, xir 1y./.

Noi nhan:
- Thi tudmg, cac Pho Thi tudng Chinh phi;,
- Cac by, co quan ngangbq ca quan thuge Chinh phiy;
- UBND cée tinh, thanh pho trye thuge TW;
-Van phong TW va Ban Kinh & TW;
- Van phong Tong Bi thay
- Van phong Chu tich nude;
- Van phong Quoc hay,
- Toa an ND 101 cao,
- Vign KSND t0i cao;,
- Kiem toan Nha nuée;,
- Co quan TW clia cac Doan thé;
- B3 Tu phap (Cye kigm tra van ban),
- Cong bao;
- Website Chinh phu;,
- Website B Cong Thuong;
- Cac So Cong Thuong;,
- B) Cong Thuong: B trudng, cac This trutmg, cie Vy,
Che,Tong cye, cae dan vi trge thude;
- L VT, XNK.








01

Soi phan loai & nhém 5202 dén 5207, 5508, 5509, 5511 va vai
phédn loai & Chuong 60 va san phﬁm phéan loai & Chuong 58,
nhém 5902 va 5910 dugc san xudt tai Viét Nam tir cc nguyén
phu liéu c6 s6 thir tu 2 va 3 trong Phu luc 1I ban hanh kém theo
Thoéng tu nay

Kg

250.000

02

Quin 4o dét kim phan loai & Chuong 61 tai cdt Yéu cau dau ra so
thir tu 1, 4, 7 ciia Phu luc 11 dugc san xuét tai Viét Nam tir cac
nguyén phu liéu dugc néu trong cft mo ta cua cac s trén trong
Phu luc Il ban hanh kém theo Thong tu nay

Chiéc

2.500.000

03

Quin 4o dét thoi phén loai & Chuong 62 tai ¢t Yéu cau dau ra tai
sb thir tw 5 va 6 cia Phy luc II dugc san xudt tai Viét Nam sir
dung nguyén phu liéu dugc néu tai cft mo ta cua cac sb trén cua
Phu luc IT ban hanh kém theo Thong tu nay

Chiéc

750.000

Hang dét may thuéc cac ma HS 6111.30, 6209.30 va ta tré em
lam tir sgi tong hop thugc ma HS 9619

Chiée

50.000







STT
theo
CPTPP

M6 ta mit hang ngudn cung thiéu hut

A A A 4
Yéu cau dau ra (neu
c0)

Ghi chua

Soi tir xo bong, chura dong goi dé bén ¢,
thudc nhom 5206, cé trén 50% xo bong
va it nhét 35% xo acrylic, khéng bao gom
soi c6 chi sb sgi 67 nm hofic manh hon
ddi vdi soi don, hogc ¢4 chi s0 moi danh
soi 135 nm hodc manh hon doi véi sgi xe

Quan 4o va phu kién
thugc chuong 61, trir
bit tit ngin, bit tat mit
ca chan va bit tat dét
kim danh cho tré nho
thudéc nhom 6111 va
bit tat dét kim thugc
nhom 6115

Sé duogc

loai khoi
Danh muc
ngudn cung
thiéu hut 5
ndm sau khi
Hiép dinh

cd hi¢u lyc

56

Xo staple tir acrylic hodc modacrylic
thudc phan nhom 5501.30 hodc phén
nhom 5503.30, chua chai thd, chua chai
ky hodc chua gia cong cach khac de kéo
si, loai trir xo mgc hodc xo tiy tring,
polyme hiru co tdng hop (PAN) cho san
Xuét soi carbon, va xo chua nhudém hoic
xo di chudt keo sir dung cho sgi acrylic,
chura déng goi dé ban 1

58

Xo staple tir acrylic hodc modacrylic
thudc phadn nhom 5501.30 hodc 5506.30,
da chai tho, chai k¥ hodc chua gia cong
cach khéc dé kéo soi, loai trir xo mdc
hoic xo tdy tring, polyme hiru co tong
hop (PAN) cho san xuat s¢i cac-bon, va
x0 chua nhudém hodc xo di chudt keo sir
dung cho sgi acrylic, chua déng géi dé
bén ¢

96

Soi xo cat ngan (staple) modacrylic va

acrylic, chua déng goi dé ban 1¢, thudc

phan nhém 5509.31, 5509.32, 5509.61,
5509.62 va 5509.69

Quan 4o than trén
thudc nhém 6105,
6106, 6109, 6110,
6111 va 6114 va ngoai
trir bit tat ngén, giay
va bit tat dét kim cho
tré em thudc nhom
6111 va va tit quan &
nham A115








97

Vai dét thoi tir xo cit ngin (staple)
modacrylic va acrylic, thugc phan nhom
5512.29

Ao khodc ngoai dung
cho nam gidi, tré em
trai, phy nir va tré em
gai, thugc nhém 6201
hoic 6202 va quan o
tré em thugc phéan
nhom 6209.30 twong
tur quén 40 thudc nhém
6201 va 6202

170

Vii dét thoi tir 100% xo acrylic, ¢6 s6
lugng soi trung binh trén 55 (theo hé
mét), thudc phan nhém 5512.21 hoiic
5512.29

Quan 4o thudc chuong
62

182

Soi (trir chi khau), chwa déng goi dé ban
1é, ¢ chira trén 50% acrylic, trlr o mc
hodc xo da tay trang, thudc phan nhém
5509.69

Ao len, 4o chui dau,
a0 ni, gi-lé (ao vest
méc 16t) va cac san
pham twong ty thudc
phén nhém 6110.30








PHU LUC INI
CAC BIEU MAU

/2019/TT-BCT ngayl thing 4nam 2019 ciia Bj trieomg Bo
Cong Thuong quy dinh vé xuat khéu hang dét may sang Mé-hi-cé

theo Hiép dinh Ddi tac Toan dién va Tién b6 xuyén Thdi Binh Duwong)

(Kém theo Théng e sé

Mau s6 01

Don dang ky Chimg thu xuat khau
Chimg thu xuit khau

L Mau sb 02

‘ Mau s6 03 | Chung thu xuét khau khai b sung
\ Mau s6 04 | Dang ky thong tin thuong nhan
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DON DANG KY CHUNG THU XUAT KHAU

YR QUL +cvvvennnsnnenns (161 i €0 quan cdp Chimg thi).

AT RINE TR (ARG T X0\ O ———
DR 00 Ay 56 Chiai.coone,s TR ———— s ——_—
0 AR, 1 evtrrerereerereresennrersnsessnsesesen SO KL v
N ROSMR RN Y 11vvvreererrerersenrernsesssenseessenson Eemail v

Qihy ehiang, thvim dng ki doanh nghidp (hode Gidy chimg nhén dang ky kinh doanh) s0:

Can ot Thomg tu sd 01 OVOITT-BCT ngay ! g thén%‘/z,' n?m‘2019 (}:;Ja Bgi:;:ﬂén(_ﬁ
BY Cong Thuong quy dinh v xuat khau hang dit may sang ez-hz-co theo hif;p ph wehi
‘A Toan dign va Titn by xuyén Théi Binh Duong, ... (t&n thuong n in) g oo
....................... (t&n cha Co quan cip Chime thu) cap Chimg thu xuat khau (Certificate 0
Elgioility) 461 vai hang dit may xuat khau sang Méjt.f\-c‘c"a l}h‘d sau: '
1 Nt nivap Kndu/ Ngudi mua (i@n tieng Vigtva tén Tieng Anh):
2. Dia chi ngudi nhap khaw:
3.Ten nha san xudy gia cdng:
4.Dja chi nha shn xudt gia cibng;
9. Tt khat hang hoa xuat Khau so:

: ; Sb MBb ta nguyén li¢u trong \
Tén san pham, hang Mo ta e o
R \ hoa u‘\g‘:\'m v | Winghte | Wme/ | Doshmycogubncung | g oy

- éng Anh Twusmso) \ e xubt
A [ W
L L

.................. (&n thuong nhén) cam doan 16 hing néi trén duge khai bdo chinh xic,
ding sy thye, thye hidn ding cae quy dinh tai Thong tr s6 ﬂ:f /2019/TT-BCT ngay,
\\\'.mg‘i- nam 2019 cha BY trudmg BG Cong Thuong quy dinh vé xut khiu hang dét may
sang Me-hi-cd theo Hiép dinh Doi 1ic Toan dién va Tién b xuyén Thai Binh Duong, cic
Vi bin phip tuit khac ¢6 lign quan va xin hoan toan chiu trich nhiém trude phap luat./.

Ngwbi dal di¢n theo phép luit
cia thuwong nhin

(Ghi r& chirc danh, ky tén, déng ddu, ho va tén) |







~Certificate number:

(For certificate issuing authority)

Pages: I \

1. Name, Address of Exporter:

2. Name, Address of Importer or Consignee:

3. Exporting Country/ Region:

4. Means of Transport:

.

5. Place of Loading:

6. Place of Destination:

7. Item 8. Marks, numbers and kind of 9. Quantity of \ 10. Description of the material on the Short

No. packages; decription of goods goods Supply List of Products used in the
(including HS number of Importing manufacture of the good exported
Country)

11. Declaration by the exporter

The undersigned hereby declares that the above
details and statements are correct;

(Place and date, signature of authorised signatory)

12. Place and date, signature of Authorized officer and
certificate isuing authority








v. 1name and address of textile and apparel facilities:
6.1

6.2
6.3

7. Number of employees:

8. Description of the textile or apparel goods:
8.1

8.2
8.3

9. Production capacity:

10. Number and type of machines for the textile or apparel goods:

11. Approximate number of hours used to produce the textile or apparel goods:

12. Name and address of suppliers:
12.1
12.2
12.3

13. Name of, and contact information for direct customers in Mexico:
13.1
13.2
13.3

14. Imports (a yearly summary of HTS numbers at the six-digit tarrif line, value and
volume of goods for the precending two years):








PHY LUC IV

HUGNG DAN KE KHAI CHUNG THU xu A ;
B ‘ ; . XUAT KHAU
(Kém theo '{'hong e so 0f\ 2019/ TT-BCT ngay 9 thdng‘fcmim 2019 ciia B¢ trieong B¢
Cing Thirong g (y dinh vé xuat khau hang dét may sang Mé-hi-co
theo Higp dinh Doi tic Toan dién va Tién bo xuyvén Thai Binh Dicong)

1. Chimg thu xudt khiu phai dugc ké khai bing tiéng Anh theo miu dang tai trén
h¢ thong di¢n tir ciia By Cong Thuong tai dja chi: http://www.ecosys.gov.vn

2. Noi dung ké khai phai phi hgp véi Gidy chimg nhin xudt x&r hang héa mau
CPTPP (Certificate of Origin form CPTPP) va cac chimg tir khic nhu van don, hoa don
thurong mai ....

3. Thuong nhan ké khai s6 trang va tir 50 1 dén & 50 11 v6i ndi dung ké khai cu
thé nhur sau:
- O trén cing bén tay phai: ghi so trang. Vi dy: page 1/3, page 2/3, page 3/3
- O s6 1: Tén, dja chi cia nha xuat khau.
- O sé 2: Tén, dia chi cua nha nhap khau hodc nhin hang.
- O s6 3: Nudc xuit khau.
- O sé 4: Tén phuong tién van tai (néu giri hang bing may bay thi ghi “By air”, néu
giri bang dudng bién thi “By sea”).
- O s6 5: Cang xép hang.
- O sb 6: Cang dén hodc noi d& hang cudi cung.
- O s6 7: S6 thir ty cac mit hang (mdi mit hang c6 mét s6 thir ty riéng).
- O s6 8: Ky hi¢u, s6 lugng kién hang, logi kién hang, mé ta hang hoa (bao gom ma
HS ciia Mé-hi-c6 & cap 6 s6 va tén thuong hiéu cua hang héa (néu cd)).
-0 56 9: S6 lugng, khéi lugng hang hoa (ghi don v tinh kg hoic chiéc theo quy
dinh tai Phyc luc I cia Thong tu).
. - 0 s6 10: M@ ta nguyén li¢u trong Danh myc ngudn cung thiéu hut duge sir dung
dé san xuat hang xuat khau (theo Phuy luc II ban hanh kém theo Thong tu nay).
- O sb 11: Thuong nhan ghi dja diém, ngay thang va ky tén ngudi dai dién theo
phéap luat
4. T& khai bo sung Chimg thu xudt khau:
Tm('m‘g hql? thurong nhén sir dung T khai bd sung theo Mau s 03 quy dinh tai Phy
luc IIT ban hanh kém theo Thong ti nay dé khai nhiéu mat hing vugt qué trén mdt Chimg

thur xuat khau, dé nghi khai s6 trang va cac 6 tir & sé 7 dén 6 s6 11 tuong ty huéng dén tai
khoan 3 cua Phu luc nay.







Phong Quan ly Xuat nhap khau khu vuc Viing Tau

Phong Quan ly Xuat nhap khau khu vuc Lang Son

Ninh

Phong Quan ly Xuat nhap khau khu vuc Quang

Phong Quan ly Xuat nhap khéu khu vuc Lao Cai

Phong Quén ly Xuat nhap khau khu vuc Thai Binh

Phong Quan ly Xuét nhap khéau khu vuc Thanh Hoa

Phong Quan

ly Xuét nhap khau khu viue Nghé An

Phong Quan

ly Xuét nhap khéu khu vuc Tién Giang

Phong Quan

y Xuét nhap khau k

hu vue Can Tho

Phong Quén

ly Xuét nhap khau k

hu vuc Hai Duong

Phong Quan
Thién

ly Xuat nhap khau k

hu vue Binh Tri

Phong Quan

ly Xuét nhap khau khu vuc Khanh Hoa

Phong Quan

ly Xuét nhap khau khu vuc Ha Tinh

Phong Quan ly Xuat nhap khau khu vuc Ninh Binh










